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BẢN TIN CHỨNG KHOÁN 
Thứ 3, ngày 18 tháng 11 năm 2008 

 
  THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG 
   HOSE               HASTC 
  
                 
 
 
   
  Top 5 cổ phiếu tại HOSE    Top 5 cổ phiếu tại HASTC 

CK Mã Giá Điểm %  CK Mã Giá Điểm % 
Tăng  Tăng 

KINH DO KDC 31,600 1,500 5.0  NPS NPS 18,600 1,200 6.9 
CAT LOI CLC 19,400 900 4.9  LABECO LBE 10,900 700 6.9 
SSC SSC 21,600 1,000 4.9  YEN SON YSC 29,800 1,800 6.4 
SAFOCO SAF 19,700 900 4.8  PVS PVS 32,300 1,900 6.3 
HAXACO HAX 17,700 800 4.7  TKU TKU 12,100 700 6.1 

Giảm  Giảm 
MCP MCP 15,600 -900 -5.51  DIC 4 DC4 24,100 -1,800 -7.0 
TTC TTC 9,500 -500 -5.0  SDS SDS 14,900 -1,100 -6.9 
GEMADEPT GMD 34,200 -1,800 -5.0  SSM SSM 12,500 -900 -6.7 
DCL DCL 32,400 -1,700 -5.0  SPP SPP 20,900 -1,500 -6.7 
OPC OPC 33,000 -1,700 -4.9  PETAJICO PJC 15,600 -1,100 -6.6 

 

 

   PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

                                                 
1 Ngày giao dịch không hưởng quyền, chi trả cổ tức 10% 

HOSE:  
 

Chỉ số VN – Index có phiên giảm điểm thứ 2 liên 
tiếp trong tuần với mức giảm 4.36 điểm, tương 
đương với 1.26% và chốt phiên sáng nay với 
340.69 điểm.  
 

 

Những dấu hiệu từ các chỉ báo chính cho thấy thị 
trường đi vào giai đoạn điều chỉnh và đi đến tích 
lũy chờ đợi xu hướng mới. Theo đó các tín hiệu 
được phát đi khá yếu ớt và không có tính đột 
biến. Chỉ báo dự báo sớm Stochastic Oscillator 
hiện vẫn trong chu kỳ bán. Bên cạnh đó cường độ 
RSI không có bứt phá mới và duy trì dao động 
quen thuộc trong vùng 30 -70. Trong khi đó chỉ 
báo MACD có khả năng tiến đến 1 cuộc hội tụ 
mới với tín hiệu mua vào vẫn được duy trì. Biến 
động từ dải Bollinger band hiện là 1 trong những 
điểm nhấn trên biểu đồ kỹ thuật với độ rộng 2 
biên được thu hẹp rõ rệt chuẩn bị cho giai đoạn 
biến động giá lớn hơn trong thời gian tới. 
 

Sau phiên sáng nay, chỉ số VN – Index tiếp tục 
trượt giảm và giằng co trong giai đoạn tích lũy.. 
Đồng thời phân tích quy mô lệnh giao dịch cũng 
cho thấy sàn HOSE đang trong thế bất lợi khi nhà 
đầu tư ngoại và tổ chức lớn vẫn đẩy mạnh bán ra. 
Chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư theo dõi 
diễn biến giao dịch và cân nhắc trong các quyết 
định mua vào. 
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VN-Index   340.69 
Thay đổi   �4.36 hay 1.26% 
Tổng khối lượng giao dịch 12,103,777 
Tổng giá trị giao dịch  363.7 tỷ đồng 

HASTC-Index                111.38 
Thay đổi   �1.03 hay 0.93% 
Tổng khối lượng giao dịch 7,531,379 
Tổng giá trị giao dịch  233.6 tỷ đồng 
600300 
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   NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG NIÊM YẾT 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
     
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 

HASTC:  
 

Sàn HASTC đột ngột có diễn biến ngược chiều 
với thị trường ở phiên sáng nay khi HASTC – 
Index đảo chiều tăng điểm vào cuối phiên với 
thêm 1.03 điểm, tương đương 0.93% và đóng cửa 
tại 111.38 điểm. 
 
 

Chỉ báo Stochastic Oscillator tiếp tục báo hiệu 
cho chu kỳ bán ra trong ngắn hạn. Tuy nhiên, dấu 
hiệu đáng chú ý trên biểu đồ phân tích kỹ thuật 
vẫn là xu thế khá tích cực từ chỉ báo MACD với 
tín hiệu mua vào được nối tiếp, đồng thời đường 
MACD và tín hiệu cũng cho thấy nỗ lực đi lên 
sau 1 thời gian dài trượt sâu dưới đường zero. Dải 
Bollinger band có những chuyển biến khá mới 
với độ rộng 2 biên dần được thu hẹp, cho thấy thị 
trường dần đi vào giai đoạn tích lũy với chỉ số 
chính liên tục biến động, đường giá tiếp tục dao 
động theo hình răng cưa theo sát đường MA20.   
 

Trong điều kiện các tín hiệu kỹ thuật cho thấy sàn 
HASTC đi vào giai đoạn tích lũy, chỉ số HASTC 
– Index tiếp tục biến động theo hình răng cưa. 
Bối cảnh trong nước cũng như quốc tế hiện chưa 
có những chuyển biến tích cực đủ khả năng hỗ trợ 
chỉ số chung hồi phục ổn định. Các nhà đầu tư 
nên tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường và chờ 
đợi cơ hội mua vào ở thời điểm thích hợp hơn.  

Tại HOSE:  Sàn HOSE tiếp tục giảm điểm ở phiên thứ 2 trong tuần, tuy nhiên mức giảm đã phần nào được hạn 
chế. Chốt phiên sáng nay chỉ số VN – Index đứng ở mức 340.69 điểm sau khi giảm đi 4.36 điểm, tương đương 
với 1.26%. Tổng khối lượng giao dịch được chuyển nhượng tăng nhẹ so với phiên trước với 12.1 triệu chứng 
khoán tương ứng với giá trị là 363.7 tỷ đồng, tăng 12% về khối lượng nhưng giảm 4% giá trị so với phiên hôm 
qua. Hôm nay, sàn HOSE tiếp tục có thêm cổ phiếu mới niêm yết là LCG của CTCP Licogi 16 như vậy hiện tại 
HOSE đã có 170 mã chứng khoán với 166 mã cổ phiếu và 4 chứng chỉ quỹ. Vào cuối phiên thống kê cho thấy đã 
có 44 mã tăng giá với 10 mã tăng trần, 101 mã giảm giá trong đó 21 mã giảm sàn, 24 mã đứng giá và mã SGH 
không có giao dịch. Khối nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng với lượng bán tăng mạnh và lượng mua giảm 
nhẹ, cụ thể khối này đã mua vào hơn 700 ngàn đơn vị và bán ra hơn 2 triệu đơn vị.  
 
Tại HASTC: Chỉ số HASTC – Index nối tiếp xu thế tăng giảm xen kẽ trong tuần trước khi bất ngờ tăng điểm trở 
lại ở phiên sáng nay. Chốt phiên HASTC – Index lấy lại màu xanh nhờ mức tăng nhẹ 1.03 điểm, tương đương với 
0.93%. So với phiên giao dịch thanh khoản kém vừa qua, tính thanh khoản đã được cải thiện đáng kể, trở về mức 
bình quân trong tuần trước với hơn 7.5 triệu đơn vị cổ phiếu được giao dịch thành công, tổng doanh thu đạt 233.6 
tỷ đồng, tương ứng với mức tăng 60% về khối lượng và 79% về giá trị. Sàn HASTC cũng ghi nhận phiên giao 
dịch đầu tiên của mã cổ phiếu thứ 157 là TBX của CTCP Xi măng Thái Bình. Với 157 mã cổ phiếu, thống kê cho 
thấy sàn HASTC sáng nay có 38 mã tăng giá, 8 mã không có giao dịch, 11 mã đứng giá tham chiếu, còn lại 99 mã 
giảm giá. Về cuối phiên, có 5 mã đóng cửa ở mức giá trần và 13 mã đóng cửa ở mức giá sàn. 
 

NHẬN ĐỊNH: Mặc dù phiên giao dịch sáng nay mở đầu cho đợt mua vào 25 triệu cổ phiếu quỹ của Sacombank, 
mã STB vẫn đóng cửa với mức giảm nhẹ cùng với diễn biến giá khá ảm đạm của nhiều mã cổ phiếu quan trọng 
khác. Theo đó hàn thử biểu VN – Index của thị trường tiếp tục trượt giảm ở phiên thứ 2 liên tiếp. Tuy nhiên ở 
phiên này lực cầu có biểu hiện ấm lên với thanh khoản được cải thiện và tín hiệu này đã phát huy tác dụng hỗ trợ 
cho sự phục hồi của chỉ số HASTC – Index. Hiện nay bối cảnh chung từ nền kinh tế thế giới cũng như các yếu tố 
vĩ mô trong nước còn chưa có diễn biến khả quan hơn. Chúng tôi cho rằng thị trường đang trong giai đoạn điều 
chỉnh và tiến tới tích lũy trong nhiều phiên để chờ đợi những chuyển biến mới từ thế giới cũng như kinh tế vĩ mô 
trước khi xác định xu hướng ổn định. Chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư chờ đợi những tín hiệu tích cực hơn 
từ thị trường trước khi đẩy mạnh mua vào và chỉ nên lướt sóng những mã cổ phiếu có tính thanh khoản tốt.  
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  TIN KHÁC  
 
Ngân hàng tiếp tục giảm lãi suất đầu vào 
 

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm cao nhất tại một số Ngân hàng TMCP hiện 
nay đã được đưa xuống dưới mức 13% một năm. Nguồn vốn dồi 
dào, nhu cầu thanh khoản đảm bảo khiến các ngân hàng mạnh tay 
giảm lãi suất đầu vào. 
 

Sáng nay, 18/11, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) bắt 
đầu đưa vào áp dụng biểu lãi suất huy động mới. Theo đó, lãi suất 
huy động VND cao nhất tại nhà băng này là 12,9% một năm cho tiền 
gửi kỳ hạn gửi 2 tháng. Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 3-6 tháng được 
SeABank điều chỉnh giảm còn 12,3%-12,4% một năm, 7-13 tháng 
còn 10,8% một năm, 15-24 tháng lãi 8,4% một năm. Về phía các 
ngân hàng, huy động kỳ hạn ngắn vẫn là mục tiêu ngân hàng hướng 
đến. Trên thị trường, lãi suất cao đang tập trung vào những kỳ hạn 
ngắn 2-3 tháng, trên 3 tháng lãi bắt đầu giảm. Mặc dù vậy, kỳ hạn 
gửi 3-6 tháng vẫn được khá nhiều khách hàng lựa chọn.  
 

Tại Ngân hàng Đông Á (DAB), theo biểu lãi suất mới, mức lãi cao 
nhất 14,52% một năm được áp dụng cho tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 3 
tháng, 6 tháng lãi 13,68% một năm. Ngân hàng Việt Á (VAB) áp lãi 
15,5% một năm cho kỳ gửi 3 tháng, 4-6 tháng giảm còn 15% một 
năm.  Lãi suất huy động cao nhất tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển 
Việt Nam (BIDV) hiện nay là 13,5% một năm, Ngân hàng Nông 
nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) 14% một năm, 
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) 15% một năm. 
 (VnEpress.net) 
 
STB được phép mua cổ phiếu quỹ vượt 10% 
 

Câu chuyện mua cổ phiếu quỹ của STB nhận được sự e ngại của nhà 
đầu tư về tính khả thi của kế hoạch này. Thế nhưng, việc HOSE 
đồng ý cho STB mua vượt 10% đã phần nào lắng dịu những khúc 
mắc có liên quan. Trong khoảng thời gian 18/11-18/12, Sacombank 
sẽ mua lại 25 triệu cổ phiếu phổ thông (chiếm 4,88% vốn điều lệ) 
làm cổ phiếu quỹ. Theo quy định của luật chứng khoán, trong mỗi 
ngày giao dịch, tổ chức niêm yết chỉ được phép đặt lệnh với khối 
lượng tối thiểu là 3% và tối đa là 5% khối lượng trong đơn đăng ký. 
Như vậy, số cổ phiếu quỹ được đặt lệnh tối thiểu ở mỗi phiên là 
750.000, tối đa ở mức 1.250.000. Tuy nhiên, điều luật cũng quy 
định: "Trường hợp mua lại cổ phiếu quỹ, khối lượng mua lại không 
vượt quá 10% khối lượng giao dịch của cổ phiếu đó trong ngày giao 
dịch liền trước ngày dự kiến thực hiện giao dịch cổ phiếu quỹ".  
 

Kể từ đầu tháng 11 đến nay, bình quân mỗi phiên có khoảng 3,4 
triệu cổ phiếu STB được chuyển nhượng. Chiếu theo nội dung này, 
STB chỉ có thể gom vào chưa đến 8 triệu cổ phiếu (10% x 3.400.000 
x 23 ngày đăng ký giao dịch), nếu giả thiết khối lượng giao dịch mã 
này ổn định ở mức 3,4 triệu cổ phiếu một phiên. Nếu có đột biến như 
ngày 6/11, lên 7,2 triệu thì số lượng mua vào của STB trong 1 tháng 
đăng ký cũng không cán nổi đích đến 25 triệu cổ phiếu, mà chỉ có 
16,5 triệu (10% x 7.200.000 x 23 ngày giao dịch). Chính vì vậy, kể 
từ khi ngân hàng Sacombank công bố thông tin mua 25 triệu cổ 
phiếu quỹ trong vòng một tháng, nhiều nhà đầu tư sau khi nhẩm tính 
đã nhận thấy kế hoạch này khó có thể hoàn thành.  
 

Do vậy, để đảm bảo số lượng cổ phiếu đã đăng ký, Sở giao dịch 
chứng khoán TP HCM đã cho phép STB mua vượt 10% trên cơ sở 
đề nghị của tổ chức niêm yết. Trường hợp của STB không phải 
ngoại lệ, vào giữa đầu tháng 10, HOSE cũng đã chấp thuận cho VIC 
được phép mua cổ phiếu quỹ vượt 10%. 
(VnEpress.net) 
 

 

Tin vắn chứng khoán ngày 18/11/2008 

* Từ 26/11/2008 - 26/3/2009, Quỹ Đầu tư 
chứng khoán Bảo Việt (BVF1) – do ông 
Phạm Quang Vinh đại diện - thành viên ban 
Kiểm soát Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả 
Lại (mã PPC-HOSE) đăng ký bán 330.000 
cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 825.000 
cổ phiếu nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư. 
 
* Từ 14/11/2008 - 14/5/2009, ông Phạm 
Tuấn Mai - thành viên Hội đồng Quản trị 
Công ty Cổ phần Dịch vụ Ôtô Hàng Xanh 
(mã HAX-HOSE) đăng ký mua 30.000 cổ 
phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 
231.772 cổ phiếu - chiếm 5,35% vốn điều 
lệ. 
 
* Từ 14/11/2008 - 14/5/2009, ông Văn 
Ngọc Trường Sơn - Trưởng Ban kiểm soát 
Công ty Cổ phần Dịch vụ Ôtô Hàng Xanh 
(mã HAX-HOSE) đăng ký mua 20.000 cổ 
phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 31.260 
cổ phiếu. 
 
* Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM 
thông báo, 26/11/2008 là ngày chính thức 
giao dịch 8 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ 
phần Traphaco (mã TRA-HOSE) với giá 
tham chiếu là 79.000 đồng, biên độ dao 
động giá là +/- 20% so với giá tham chiếu. 
 
* Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà 
Nội nhận được bộ hồ sơ đăng ký niêm yết 
bổ sung 1.985.800 cổ phiếu của Công ty Cổ 
phần Xi măng Sài Sơn (mã SCJ-HASTC), 
vốn điều lệ hiện tại của SCJ là 
47.600.000.000 đồng. 
 
* Trung tâm Lưu ký nhận lưu ký 7.000.000 
cổ phiếu của Công ty Cổ phần Ống thép 
Việt Đức VG Pipe (mã VGS-HASTC) kể từ 
ngày 14/11/2008 với hình thức ghi sổ 
 
* Công ty Cổ phần Khoáng sản Mangan 
(mã MMC-HASTC) đăng ký bán 16.875 cổ 
phiếu quỹ, nhưng không bán do công ty đã 
cân đối đủ nguồn vốn để ổn định và mở 
rộng sản xuất kinh doanh mà không cần 
phải bán cổ phiếu quỹ, số cổ phiếu quỹ hiện 
đang nắm giữ là 16.875 cổ phiếu. 
 
* Từ 17/11/2008 - 17/12/2008, ông Nguyễn 
Hữu Thanh - Tổng giám đốc Công ty Cổ 
phần Lilama 69.2 (mã L62-HASTC) đăng 
ký mua 35.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu 
nắm giữ lên 305.000 cổ phiếu, chiếm 11,6 
% vốn điều lệ nhằm tăng tỷ lệ sở hữu cổ 
phiếu. 
 (VnEconomy) 
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KHUYẾN CÁO 

Báo cáo này được thực hiện bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán Nam An (“Nam An”). Thông tin sử dụng trong báo cáo 

này được Nam An thu thập từ những nguồn khác nhau được cho là đáng tin cậy. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo 

rằng những thông tin trong báo cáo này là hoàn chỉnh hoặc chính xác. Các quan điểm và ước tính trong đánh giá của 

chúng tôi có giá trị đến ngày ra báo cáo và có thể thay đối mà không cần báo cáo trước.  

Mục đích duy nhất của báo cáo này là cung cấp thông tin và không nhằm đưa ra bất kỳ đề nghị, hướng dẫn chào mua 

hay bán bất cứ chứng khoán, quyền chọn mua hay công cụ phái sinh cụ thể nào. Các quan điểm và khuyến cáo được 

trình bày trong bản báo cáo này không nhằm tới mục tiêu đầu tư cụ thể, tình trạng tài chính cụ thể hay nhu cầu cụ thể 

của bất kỳ người nào nhận được hoặc đọc báo cáo này.    

Nhà đầu tư cũng ý thức có thể có các xung đột lợi ích ảnh hưởng đến tính khách quan của bản báo cáo này. Nhà đầu tư 

nên xem báo cáo này như là một nguồn tham khảo hoặc tham khảo ý kiến tư vấn độc lập nếu cần thiết khi đưa ra quyết 
định đầu tư và phải chịu toàn bộ trách nhiệm đối với quyết định đầu tư của chính mình. Nam An tuyệt đối không chịu 

trách nhiệm đối với toàn bộ hay bất kỳ thiệt hại nào, hay sự kiện bị coi là thiệt hại, đối với việc sử dụng toàn bộ hoặc 

từng phần thông tin hay ý kiến nào của bản báo cáo này. 

Bản báo cáo này được giữ bản quyền và là tài sản của Nam An. Mọi sự sao chép, tái phân phối, chuyển giao hoặc sửa 

đổi báo cáo này trong bất kỳ trường hợp nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Nam An đều trái luật. Vui lòng 

ghi rõ nguồn khi trích dẫn các thông tin trong báo cáo này. 
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